
STT Họ tên
Ngày

sinh

Số hiệu

 văn bằng

Số vào sổ gốc

 cấp văn bằng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Hoàng 14/03/1974 AD 000099 001/18KQ/ANH

2 Thái Việt Sông 13/05/1981 AD 000100 002/18KQ/ANH

3 Võ Thị Kim Chi 17/04/1993 AC 000366 003/18KQ/ANH

4 Huỳnh Hiếu 15/03/1979 AC 000367 004/18KQ/ANH

5 Nguyễn Thị Lý 24/04/1977 AC 000368 005/18KQ/ANH

6 Hoàng Minh Cảnh 20/01/1990 AC 000369 006/18KQ/ANH

7 Phạm Thị Ngọc Chung 24/03/1993 AC 000370 007/18KQ/ANH

8 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/09/1992 AC 000371 008/18KQ/ANH

9 Vũ Thị Ngọc Lan 08/03/1991 AC 000372 009/18KQ/ANH

10 Nguyễn Tiến Tài 28/11/1993 AC 000373 010/18KQ/ANH

11 Trần Thị Thanh Thủy 05/12/1983 AC 000374 011/18KQ/ANH

12 Phan Thị Thùy Trang 20/05/1993 AC 000375 012/18KQ/ANH

13 Lê Doãn Trường 08/09/1984 AC 000376 013/18KQ/ANH

14 Đặng Thị Vân 04/04/1986 AC 000377 014/18KQ/ANH

15 Bùi Văn Bách 01/07/1985 AC 000378 015/18KQ/ANH

16 Phạm Thị Bé 10/02/1989 AC 000379 016/18KQ/ANH

17 Phan Thanh Bình 18/01/1980 AC 000380 017/18KQ/ANH

18 Mai Thanh Chiến 20/12/1990 AC 000381 018/18KQ/ANH

19 Phan Thị Quỳnh Dao 01/12/1982 AC 000382 019/18KQ/ANH

20 Mạc Thùy Mỹ Diễm 03/11/1992 AC 000383 020/18KQ/ANH

21 Trần Đức Dung 01/05/1991 AC 000384 021/18KQ/ANH

22 Nguyễn Hải Dương 12/09/1985 AC 000385 022/18KQ/ANH

23 Nguyễn Thị Thúy Đường 26/09/1992 AC 000386 023/18KQ/ANH

24 Nguyễn Thị Ngọc Hà 19/04/1986 AC 000387 024/18KQ/ANH

25 Lê Thanh Hải 20/09/1989 AC 000388 025/18KQ/ANH

26 Nguyễn Thị Mỹ Hênh 01/04/1987 AC 000389 026/18KQ/ANH

27 Bùi Thị Mỹ Hiếu 28/07/1989 AC 000390 027/18KQ/ANH

28 Ngô Thị Huệ 10/07/1984 AC 000391 028/18KQ/ANH

29 Hà Thị Lý 15/03/1992 AC 000392 029/18KQ/ANH

30 Huỳnh Thị Như Nga 23/02/1981 AC 000393 030/18KQ/ANH

31 Trần Hoàng Bảo Ngọc 14/08/1995 AC 000394 031/18KQ/ANH

32 Lê Thị Phượng 18/10/1991 AC 000395 032/18KQ/ANH
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33 Nguyễn Văn Sum 24/07/1993 AC 000396 033/18KQ/ANH

34 Phạm Thị Thi 21/05/1986 AC 000397 034/18KQ/ANH

35 Thái Thị Thanh Thu 25/08/1993 AC 000398 035/18KQ/ANH

36 Nguyễn Thị Kiều Tiên 14/01/1992 AC 000399 036/18KQ/ANH

37 Đỗ Văn Trường 07/06/1990 AC 000400 037/18KQ/ANH

38 Đào Ngọc Ánh Tuyết 09/10/1994 AC 000401 038/18KQ/ANH

39 Trần Thị Ánh Tuyết 23/08/1984 AC 000402 039/18KQ/ANH

40 Nguyễn Thị Cẩm Uyên 06/09/1989 AC 000403 040/18KQ/ANH

41 Huỳnh Đức Vũ 20/11/1991 AC 000404 041/18KQ/ANH

42 Nguyễn Thị Thanh Xuân 20/04/1990 AC 000405 042/18KQ/ANH

43 Phan Ngô Hồng Xuyên 10/04/1990 AC 000406 043/18KQ/ANH

44 Nguyễn  Thị Hoài 18/11/1990 AC 000407 044/18KQ/ANH

45 Hồ Thị Thanh My 28/02/1991 AC 000409 45/18KQ/ANH

46 Phạm Mai Anh 25/07/1991 AD 000108 46/18KQ/ANH

47 Lê Thị Ngọc Bích 15/12/1981 AD 000109 47/18KQ/ANH

48 Nguyễn Thị Thanh Bình 10/05/1990 AD 000110 48/18KQ/ANH

49 Nguyễn Quốc Lợi 22/06/1989 AD 000111 49/18KQ/ANH

50 Bùi Thị Thu Nga 02/04/1984 AD 000112 50/18KQ/ANH

51 Nguyễn Duy Tân 08/09/1986 AD 000113 51/18KQ/ANH

52 Bùi Anh Tú 06/11/1981 AD 000114 52/18KQ/ANH

53 Nguyễn Ngọc Chiến 24/04/1994 AC 000410 53/18KQ/ANH

54 Phạm Thị Hồng Dung 10/04/1982 AC 000411 54/18KQ/ANH

55 Lê Thị Ngọc Hải 04/06/1987 AC 000412 55/18KQ/ANH

56 Trương Thị Hải 12/12/1991 AC 000413 56/18KQ/ANH

57 Nguyễn Thị  Hạnh 16/06/1992 AC 000414 57/18KQ/ANH

58 Trần Thị Hòa 29/11/1992 AC 000415 58/18KQ/ANH

59 Lê Thị Hoàng Linh 02/08/1992 AC 000416 59/18KQ/ANH

60 Đặng Hồng Nam 18/02/1971 AC 000417 60/18KQ/ANH

61 Phạm Thị Nhượng 12/01/1991 AC 000418 61/18KQ/ANH

62 Trần  Đức Nin 24/11/1990 AC 000419 62/18KQ/ANH

63 Trương Văn Quốc 22/03/1994 AC 000420 63/18KQ/ANH

64 Trần Diệp Thanh Tâm 15/08/1994 AC 000421 64/18KQ/ANH

65 Trần Quốc Thượng 14/04/1988 AC 000422 65/18KQ/ANH

66 Trương Thị Diệp Trinh 26/05/1992 AC 000423 66/18KQ/ANH

67 Ngô Đoàn Thành Trung 26/06/1982 AC 000424 67/18KQ/ANH

68 Nguyễn Văn Trường 26/04/1994 AC 000425 68/18KQ/ANH

69 Nguyễn Văn Tuân 25/07/1988 AC 000426 69/18KQ/ANH

70 Lê Văn Vũ 05/10/1984 AC 000427 70/18KQ/ANH
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71 Mai Bảo Ý 02/11/1984 AC 000458 71/18KQ/ANH

72 Nguyễn Thị  Trà 30/04/1990 AC 000429 72/18KQ/ANH

73 Trần Huỳnh Anh Duy 13/03/1995 AC 000430 73/18KQ/ANH

74 Võ Cao Duy 15/09/1994 AC 000431 74/18KQ/ANH

75 Nguyễn Thị Minh Hải 04/10/1984 AC 000432 75/18KQ/ANH

76 Nguyễn Công Hiếu 18/06/1983 AC 000433 76/18KQ/ANH

77 Ngô Thị Lệ 15/02/1982 AC 000434 77/18KQ/ANH

78 Trương Thị Khánh Ly 08/01/1985 AC 000435 78/18KQ/ANH

79 Đinh Thanh Mùi 11/07/1991 AC 000436 79/18KQ/ANH

80 Ngô Thị Thảo Nguyên 22/06/1984 AC 000437 80/18KQ/ANH

81 Phan Thị Ni Ni 04/05/1995 AC 000438 81/18KQ/ANH

82 Alăng Thị Non 26/11/1993 AC 000439 82/18KQ/ANH

83 Hồ Thanh Phi 20/08/1991 AC 000440 83/18KQ/ANH

84 Lê Thị Ngọc Phương 10/03/1983 AC 000441 84/18KQ/ANH

85 Nguyễn Thị Lan Phương 01/06/1986 AC 000442 85/18KQ/ANH

86 Đỗ Thị Xuân Quyên 14/01/1992 AC 000443 86/18KQ/ANH

87 Phạm Công Tài 23/04/1995 AC 000444 87/18KQ/ANH

88 Phan Văn Thành 19/10/1991 AC 000445 88/18KQ/ANH

89 Lê Tấn Gia Thành 08/05/1995 AC 000446 89/18KQ/ANH

90 Huỳnh Ngọc Tuấn 21/09/1994 AC 000447 90/18KQ/ANH

91 Nguyễn Thị Thùy Yến 30/09/1983 AC 000448 91/18KQ/ANH

92 Nguyễn Thị Thùy Nương 03/05/1988 AC 000449 92/18KQ/ANH

93 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/12/1993 AC 000450 93/18KQ/ANH

94 Dương Quốc Chính 08/12/1976 AC 000451 94/18KQ/ANH

95 Phan Thị Cúc 19/05/1976 AC 000452 95/18KQ/ANH

96 Vũ Thị Hòa 10/08/1981 AC 000453 96/18KQ/ANH

97 Hà Thị Thu Huyền 13/05/1980 AC 000454 97/18KQ/ANH

98 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20/02/1984 AC 000455 98/18KQ/ANH

99 Nguyễn Thị Tâm 02/01/1990 AC 000456 99/18KQ/ANH

100 Nguyễn Thị Hoàng Vân 20/03/1984 AC 000457 100/18KQ/ANH

101 Ai Bíp 15/10/1989 AD 000115 101/18KQ/ANH

102 Nguyễn Minh Chi 16/12/1991 AD 000116 102/18KQ/ANH

103 Mai Duy Khanh 16/07/1993 AD 000117 103/18KQ/ANH

104 Điểu Náp 30/08/1989 AD 000118 104/18KQ/ANH

105 Nguyễn Dương Ngọc Thu 07/12/1992 AD 000119 105/18KQ/ANH

106 Lê Văn Toàn 15/05/1990 AD 000120 106/18KQ/ANH

107 Lê Thế Tự 08/06/1982 AD 000121 107/18KQ/ANH

108 Vũ Tuấn Anh 24/04/1984 AD 000122 108/18KQ/ANH

3



109 Nguyễn Bá Chung 15/08/1991 AD 000123 109/18KQ/ANH

110 Đỗ Văn Công 08/09/1983 AD 000124 110/18KQ/ANH

111 Nguyễn Văn Được 20/08/1984 AD 000125 111/18KQ/ANH

112 Lê Đức Duy 12/08/1994 AD 000126 112/18KQ/ANH

113 Phạm Xuân Hải 01/01/1974 AD 000127 113/18KQ/ANH

114 Nguyễn Thị Minh Hằng 20/06/1976 AD 000128 114/18KQ/ANH

115 Nguyễn Thị Hiền 03/05/1991 AD 000129 115/18KQ/ANH

116 Phạm Đình Hiếu 17/08/1989 AD 000130 116/18KQ/ANH

117 Trịnh Kim Huế 26/07/1981 AD 000131 117/18KQ/ANH

118 Nguyễn Thị Hường 17/02/1979 AD 000132 118/18KQ/ANH

119 Dương Thị Thanh Huyền 05/06/1994 AD 000133 119/18KQ/ANH

120 Phạm Thị Lan 06/05/1984 AD 000134 120/18KQ/ANH

121 Trần Thanh Liêm 26/09/1989 AD 000135 121/18KQ/ANH

122 Đặng Thị Liên 26/03/1986 AD 000136 122/18KQ/ANH

123 Nguyễn Văn Linh 06/07/1990 AD 000137 123/18KQ/ANH

124 Triệu Thị Lụa 14/05/1986 AD 000138 124/18KQ/ANH

125 Nguyễn Thị Cam Ly 15/01/1979 AD 000139 125/18KQ/ANH

126 Trần Ngọc Mai 03/07/1989 AD 000140 126/18KQ/ANH

127 Phạm Thị Mai 15/04/1977 AD 000141 127/18KQ/ANH

128 Hà Văn Mạnh 23/06/1987 AD 000142 128/18KQ/ANH

129 Đặng Sự Nghiệp 26/09/1995 AD 000143 129/18KQ/ANH

130 Đặng Thị Oanh 10/08/1987 AD 000144 130/18KQ/ANH

131 Đỗ Thị Phương 02/01/1990 AD 000145 131/18KQ/ANH

132 Nguyễn Thị Hồng Phượng 26/11/1985 AD 000146 132/18KQ/ANH

133 Đặng Thị Quyến 18/11/1993 AD 000147 133/18KQ/ANH

134 Hà Thị Thanh 21/07/1984 AD 000148 134/18KQ/ANH

135 Nguyễn Thị Thuận 17/12/1978 AD 000149 135/18KQ/ANH

136 Trần Thị Thủy 29/02/1992 AD 000150 136/18KQ/ANH

137 Giáp Văn Trình 16/06/1984 AD 000151 137/18KQ/ANH

138 Lê Văn Tuấn 06/05/1988 AD 000152 138/18KQ/ANH

139 Hoàng Lệ Xuân 04/02/1977 AD 000153 139/18KQ/ANH

140 Lê Thị Anh 05/02/1984 AD 000154 140/18KQ/ANH

141 Tạ Thị Bắc 11/03/1976 AD 000155 141/18KQ/ANH

142 Phạm Văn Đệ 18/07/1983 AD 000156 142/18KQ/ANH

143 Nguyễn Thị Vân Dung 23/08/1982 AD 000157 143/18KQ/ANH

144 Nguyễn Thị Hằng 04/11/1983 AD 000158 144/18KQ/ANH

145 Nguyễn Văn Hanh 02/06/1985 AD 000159 145/18KQ/ANH

146 Nguyễn Minh Hiền 14/12/1993 AD 000160 146/18KQ/ANH
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147 Phương Thanh Hiền 16/02/1983 AD 000161 147/18KQ/ANH

148 Phương Thanh Hiếu 01/09/1991 AD 000162 148/18KQ/ANH

149 Vũ Đình Hiếu 20/11/1985 AD 000163 149/18KQ/ANH

150 Tạ Thị Huệ 23/11/1983 AD 000164 150/18KQ/ANH

151 Nguyễn Thị Lan Hương 17/04/1988 AD 000165 151/18KQ/ANH

152 Nguyễn Thị Lan 02/07/1992 AD 000166 152/18KQ/ANH

153 Nguyễn Thị Hương Liên 23/07/1992 AD 000167 153/18KQ/ANH

154 Nguyễn Như Luật 09/08/1988 AD 000168 154/18KQ/ANH

155 Nguyễn Thị Huyền Lương 05/02/1987 AD 000169 155/18KQ/ANH

156 Nguyễn Thị Mai 20/02/1988 AD 000170 156/18KQ/ANH

157 Ngô Phú Miễn 09/09/1986 AD 000171 157/18KQ/ANH

158 Nguyễn Văn Phong 10/12/1993 AD 000172 158/18KQ/ANH

159 Trần Đức Nam Phương 20/07/1983 AD 000173 159/18KQ/ANH

160 Trần Ngọc Phương 06/08/1980 AD 000174 160/18KQ/ANH

161 Nguyễn Thị Phượng 15/07/1985 AD 000175 161/18KQ/ANH

162 Nguyễn Văn Quỳnh 20/11/1983 AD 000176 162/18KQ/ANH

163 Nguyễn Thị Tân 30/07/1986 AD 000177 163/18KQ/ANH

164 Nguyễn Khắc Thức 06/02/1991 AD 000178 164/18KQ/ANH

165 Nguyễn Xuân Thưởng 01/05/1989 AD 000179 165/18KQ/ANH

166 Đỗ Minh Thùy 20/06/1980 AD 000180 166/18KQ/ANH

167 Vũ Thị Thủy 14/11/1983 AD 000181 167/18KQ/ANH

168 Phạm Thị Trang 20/10/1990 AD 000182 168/18KQ/ANH

169 Vũ Minh Tuân 01/06/1984 AD 000183 169/18KQ/ANH

170 Nguyễn Sỹ Tuấn 19/11/1983 AD 000184 170/18KQ/ANH

171 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 23/04/1984 AD 000185 171/18KQ/ANH

Tổng cộng gồm có: 171 học viên. 
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